DANH SÁCH CON CBGV ĐẠT HỌC SINH GIỎI 5 NĂM LIỀN

NĂM HỌC 2012-2013

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC LỚP
	TRƯỜNG
	THUỘC ĐƠN VỊ

	01
	Trần Phước Hậu
	8
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre
	1.TTKT TH-HN

	02
	Nguyễn Minh Khôi
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre
	

	03
	Nguyễn Thị Hồng Quế
	12
	 Trung học phổ thông  Huỳnh Tấn Phát
	2.Huỳnh Tấn Phát

	04
	Trần Minh Thiện
	12
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	

	05
	Đỗ Thị Thùy Dung
	12
	 Trung học phổ thông Chuyên Bến  Tre
	

	06
	Trần Đình Nguyên Kha
	11
	 Trung học phổ thông  Huỳnh Tấn Phát
	

	07
	Lý Thiên Phúc
	11
	 Trung học phổ thông  Huỳnh Tấn Phát
	

	08
	Cao Đăng Ngân Hà
	11
	Trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát
	

	09
	Đỗ Hồng Phụng
	10
	 Trung học phổ thông  Huỳnh Tấn Phát
	

	10
	Phạm Hoàng Minh
	8
	Trung học cơ sở Phú Long
	

	11
	Lê Ngọc Khánh Tâm
	8
	 Trung học cơ sở Châu Hưng
	

	12
	Lê Thu Minh
	7
	Trung học cơ sở Châu Hưng
	

	13
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	7
	Trung học cơ sở  Vang Quới
	

	14
	Nguyễn Trần Thúy Vy
	6
	Trung học cơ sở  Định Hòa
	

	15
	Lê Hà Thảo Ngân
	5
	Tiểu học Vang Quới
	

	16
	Chẽm Lê An Phúc
	5
	Tiểu học Long Định
	3.Mạc Đỉnh Chi

	17
	Trương Minh Mẫn
	 5


	Tiểu học Nguyễn Văn Tư
	4.Lê Anh Xuân

	18
	Bùi Vũ Minh Nguyệt


	6
	Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tư
	

	19
	Dương Duy Minh


	9
	Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tư
	

	20
	Lê Nguyễn Huỳnh Hương
	5
	Tiểu học  Thới Lai
	5.Lê Qúi Đôn

	21
	Nguyễn Phạm Khánh Ngọc
	5
	Tiểu học  Bùi Sĩ Hùng
	

	22
	Nguyễn Huỳnh Nguyên Khánh
	6
	Trung học cơ sở  Lộc Thuận
	

	23
	Huỳnh Phúc Nguyên
	6
	Trung học cơ sở  Phú Long
	

	24
	Cao Hoài Khánh Duy
	7
	Trung học cơ sở  Vang Quới
	

	25
	Nguyễn Thị Thuý Uyên
	8
	Trung học cơ sở  Thới Lai
	

	26
	Lê Hoàng Lam
	8
	Trung học cơ sở  Lộc Thuận
	

	27
	Phạm Hoàng Minh
	8
	Trung học cơ sở Phú Long
	

	28
	Nguyễn Bùi Thiện Nhân
	9
	Trung học cơ sở  Lộc Thuận
	

	29
	Nguyễn Thái Yên Hà
	9
	Trung học cơ sở  Châu Hưng
	

	30
	Phan Ngọc Thảo Trang
	11
	Trung học phổ thông Lê Quí Đôn
	

	31
	Võ Thành Trung
	12
	Trung học phổ thông  Lê Quí Đôn
	

	32
	Nguyễn Huỳnh Ái Nguyên
	12
	Trung học phổ thông  Lê Quí Đôn
	

	33
	Đoàn Lê Thi
	8
	Trung học cơ sở Thị Trấn Bình Đại
	6.Lê Hoàng Chiếu

	34
	Đoàn Lê Thảo
	10
	Trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu
	

	35
	Nguyễn Thiện Nho
	8
	Trung học cơ sở   Thị Trấn
	

	36
	Trần Văn Nghĩa
	11
	Trung học phổ thông  Chuyên Bến Tre
	

	37
	Trần Minh Lộc
	8
	Trung học cơ sở   Đại Hòa Lộc
	

	38
	Lê Bảo Chấn
	5
	Tiểu học Thị Trấn Bình Đại
	

	39
	Nguyễn Trần Thiên Tú
	5
	Tiểu học Thị Trấn Bình Đại
	

	40
	Nguyễn Trần Thiên Tuấn
	5
	Tiểu học Thị Trấn Bình Đại
	

	41
	Nguyễn Lê Thanh Triều
	5
	Tiểu học Thị Trấn Bình Đại
	

	42
	Bùi Huỳnh Hải My
	5
	Tiểu học Thị Trấn Bình Đại
	

	43
	Hồ Vũ Anh Vy
	5
	Tiểu học Thị Trấn Bình Đại
	

	44
	Nguyễn Gia Bảo
	5
	Tiểu học  An Ngãi Trung
	7.Phan Thanh Giản

	45
	Nguyễn Tường Vi
	5
	Tiểu học  Nguyễn Đình Chiểu
	

	46
	Hạ Chí Nhựt
	5
	Tiểu học  Nguyễn Đình Chiểu
	

	47
	Nguyễn Phạm Minh Anh
	6
	Trung học cơ sở An Ngãi Trung
	

	48
	Hồ Phương Nguyên
	6
	Trung học cơ sở Thị Trấn
	

	49
	Huỳnh Nhật Quang
	6
	Trung học cơ sở Thị Trấn
	

	50
	Lê Huỳnh Hương
	7
	Trung học cơ sở Thị Trấn
	

	51
	Phan Thanh Mai
	7
	Trung học cơ sở Thị Trấn
	

	52
	Lữ Bảo Đức Huy
	8
	Trung học cơ sở Vĩnh Hoà
	

	53
	Hồ Thành Vinh
	9
	Trung học cơ sở Thị Trấn
	

	54
	Lê Kim Hương
	9
	Trung học cơ sở Thị Trấn
	

	55
	Trần Thị Thảo Sương 
	11
	Trung học phổ thông  Phan Thanh Giản
	

	56
	Nguyễn Thanh Hưng
	10 
	Trung học phổ thông  Chê- guê-va-ra
	8.TTGDTX MC Nam

	57
	Nguyễn Phượng Linh
	9 
	Trung học cơ sở  Thị trấn I Mỏ Cày
	

	58
	Nguyễn Thị Trúc Ngân
	8  
	Trung học cơ sở  Hòa Lộc
	

	59
	Huỳnh Vĩ
	5 
	Tiểu học An Thạnh I
	

	60
	Nguyễn Như Khoa
	7
	Trung học cơ sở  Thành Phố Bến Tre
	9.TTGDTX tỉnh

	61
	Nguyễn Chí Bảo
	9
	Trung học cơ sở Thành Phố Bến Tre
	

	62
	Ngô Thảo Nguyên
	11
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	

	63
	Trần Minh Huy
	11
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	10.Chuyên Bến Tre

	64
	Bùi Lê Phượng Anh
	10
	Trung học phổ thông Võ Trường Toản
	

	65
	Trần Huỳnh Phương Mai
	8
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre
	

	66
	Trần Phạm Minh Thư
	7
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre
	

	67
	Nguyễn Trần Gia Hiển
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre
	

	68
	Lê Nguyễn Thu Hiền
	5
	Tiểu học Sơn Đông
	

	69
	Lê Nguyễn Phương Ngân
	5
	Tiểu học Bến Tre
	

	70
	Lê Thị Khánh Thy
	5
	Tiểu học Phú Thọ
	

	71
	Bùi Tấn Hưng
	9
	Trung học cơ sở  Thị trấn Thạnh Phú
	11.TTGDTX Thạnh Phú

	72
	Trần Uyển Hương
	12
	Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	12.Trần Văn Kiết

	73
	Nguyễn Thiên Thanh
	12
	Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	

	74
	Lý Thảo Trinh
	11
	Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	

	75
	Nguyễn Xuân Trang
	11
	Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	

	76
	Nguyễn Thiên Trang
	10
	Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	

	77
	Huỳnh Lê Duy
	10
	Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	

	78
	Đoàn Minh Tuấn
	10
	Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	

	79
	Nguyễn Trần Duy Khang
	9
	Trung học cơ sở  Thị Trấn Chợ Lách
	

	80
	Trần Phan Ngọc Tuyết
	9
	Trung học cơ sở  Thị Trấn Chợ Lách
	

	81
	Lê Hoàng Yến
	8
	Trung học cơ sở  Thị Trấn Chợ Lách
	

	82
	Lê Quang
	7
	Trung học cơ sở  Thị Trấn Chợ Lách
	

	83
	Phạm Phương Thảo
	7
	Trung học cơ sở  Thị Trấn Chợ Lách
	

	84
	Phạm Quốc Hồng Minh
	6
	Trung học cơ sở  Thị Trấn Chợ Lách
	

	85
	Khổng Nhựt Khang
	6
	Trung học cơ sở  Thị Trấn Chợ Lách
	

	86
	Trần Ngọc Minh Châu
	6
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	13. Lê Hoài Đôn

	87
	Trần Minh Thụy
	6
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	88
	Bùi Tấn Hưng
	7
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	89
	Phạm Đình Huê
	7
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	90
	Liêu Kim Nguyên
	7
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	91
	Võ Khánh Duy
	8
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	92
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	8
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	93
	Nguyễn Thị Ngân Mai
	8
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	94
	Nguyễn Thiện Quỳnh Như
	7
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	95
	Bùi Thanh Huy
	5
	Tiểu học Quới Điền
	

	96
	Đặng Anh Thư
	6
	Trung học cơ sở Thị Trấn Thạnh Phú
	

	97
	Mai Ngọc Ánh
	11
	Trung học phổ thông Trần Trường Sinh
	

	98
	Huỳnh Lan Diễm Kiều
	11
	Trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu
	14. TTGDTX Bình Đại

	99
	Phan Thị Tố Quyên
	6
	Trung học cơ sở Thị trấn Bình Đại
	

	100
	Mai Ngọc Hạnh
	9
	Trung học cơ sở  Đại Hòa Lộc
	

	101
	Nguyễn Trần Thủy Trúc
	11
	Trung học phổ thông  Lê Quí Đôn
	

	102
	Nguyễn Trần Huy
	5
	Tiểu học Thị trấn Bình Đại
	

	103
	Lê Minh Nhật


	7
	Trung học cơ sở Tân Thạch 
	15.Trần Văn Ơn

	104
	Bùi Đức Nghị
	7
	Trung học cơ sở Vĩnh Phúc
	

	105
	Nguyễn Vũ Quỳnh  Hân
	7
	Trung học cơ sở Qưới Sơn
	

	106
	Tưởng Xuân Khoa
	8
	Trung học cơ sở Tân Thạch  
	

	107
	Bùi Thị Hồng Duyên
	9
	Trung học cơ sở Tam Phước
	

	108
	Nguyễn Hồ Hoàng Phương
	9
	Trung học cơ sở Tân Thạch
	

	109
	Nguyễn Hồng Hoài Bão
	11
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	

	110
	Phạm Nguyễn Khánh Linh
	11
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	

	111
	Nguyễn Đặng Minh Thi
	7
	Trung học cơ sở Tân Thạch
	

	112
	Nguyễn Thảo Phương
	10
	Trung học phổ thông Trần Văn Ơn
	

	113
	Bùi Minh Quân
	11
	Trung học phổ thông Diệp Minh Châu 
	16.Diệp Minh Châu

	114
	Trịnh Trần Lan Anh
	5
	Tiểu học Tiên Thủy A
	

	115
	Nguyễn Ngọc Yên Hà
	5
	Tiểu học Nguyễn Văn Khá
	

	116
	Nguyễn Tuệ Mỹ
	7
	Trung học cơ sở Tiên Thủy
	

	117
	Hồ Song Thương
	6
	Trung học cơ sở Tiên Thủy
	

	118
	Nguyễn Duy Minh
	7
	Trung học cơ sở Tiên Thủy
	

	119
	Ngô Thanh Trúc
	12
	Trung học phổ thông Diệp Minh Châu 
	

	120
	Nguyễn Thế Duy
	9
	Trung học cơ sở Tiên Thủy
	

	121
	Võ Hoàng Quế Anh
	6
	Trung học cơ sở  Ba Mỹ
	17.Tán Kế

	122
	Lê Nhật Kim Tuyên
	5
	Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu
	

	123
	Trần Ngọc Quế An
	5
	Tiểu Học Sơn Phú
	18.Nguyễn Ngọc Thăng

	124
	Lê Kiều Minh Châu
	7
	Trung học cơ sở  Tân Hào
	

	125
	Nguyễn Minh Dũng
	11
	Trung học phổ thông Tán Kế
	

	126
	Nguyễn Hoàng Trúc Giang
	12
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	

	127
	Nguyễn Ngọc Tây Hồ
	8
	Trung học cơ sở  Thành phố Bến Tre
	

	128
	Trần Duy Khang
	5
	Phổ thông Hermann Gmeiner
	

	129
	Châu Hoàng Phúc
	5
	Tiểu học Tân Thanh
	

	130
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	12
	Trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng
	

	131
	Lê Hoàng Thủy Tiên
	7
	Trung học cơ sở  Thành phố Bến Tre
	

	132
	Nguyễn Thị Phương Tuyền
	12
	Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai
	19.Nguyễn T Minh Khai

	133
	Đinh Nguyễn Hữu Danh
	5
	Trung học cơ sở  Hương Mỹ 1
	

	134
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	5
	Trung học cơ sở  Hương Mỹ 1
	

	135
	Phạm Lê Khánh Trình
	7
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre 
	20.Nguyễn Đình Chiểu

	136
	Nguyễn Minh Phượng
	11
	Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu
	

	137
	Nguyễn Cao Trí 
	5
	Tiểu học Bến Tre
	

	138
	Lê Huy Bằng
	7
	Trung học cơ sở Mỹ Hóa
	

	139
	Lê Thanh Huy
	7
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre 
	

	140
	Đặng Phùng Ngọc Ngân
	9
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre 
	

	141
	Đoàn Nguyễn Thiên Ngọc     
	9
	Trung học cơ sở Vĩnh Phúc
	

	142
	Nguyễn Hà Tuấn Duy
	9
	Trung học cơ sở Vĩnh Phúc
	

	143
	Phan Khuê Hảo
	8
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	144
	Nguyễn Minh Anh
	8
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	145
	Hồ Phương Anh
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	146
	Cao Nguyễn Thanh Ngân
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	147
	Lê Huỳnh Minh Thư
	8
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	148
	Nguyễn Khả Minh
	9
	Trung học cơ sở An Định
	21. Ca Văn Thỉnh

	149
	Đoàn Thanh phương 
	9
	Trung học cơ sở An Định
	

	150
	Trần Đoàn Quang Thiên
	8
	Trung học cơ sở An Định
	

	151
	Hồ Phương Chuyên
	8
	Trung học cơ sở An Thới
	

	152
	La Minh Thùy
	6
	Trung học cơ sở An Định
	

	153
	Phan Thế Vinh
	10
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	22.Võ Trường Toản

	154
	Trần Thủy Cát
	10
	Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	

	155
	Dương Nguyễn Kiều Oanh
	7
	Trung học cơ sở  Phú Hưng
	

	156
	Ngô Trần Đặng
	7
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	157
	Lê Cao Minh
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	158
	Nguyễn Hữu Tâm
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	159
	Đoàn Xuân Thanh
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	160
	Văn Hồ Nhã Quyên
	6
	Trung học cơ sở Thành phố Bến Tre  
	

	161
	Bùi Thụy Hồng Ngọc
	6
	Trung học cơ sở  Thị trấn Giồng Trôm
	

	162
	Nguyễn Lê Anh Thư
	6
	Trung học cơ sở Vĩnh Phúc
	

	163
	Nguyễn Trí Thông
	6
	Trung học cơ sở Vĩnh Phúc
	

	164
	Phan Mai Gia Bảo
	5
	Tiểu học Phú Thọ
	

	165
	Lê Bảo Long
	5
	Tiểu học Phú Hưng
	

	166
	Phan Võ Huỳnh Mai
	5
	Tiểu học Bến Tre
	

	167
	Trần Gia Khanh
	5
	Tiểu học Phú Thọ
	

	168
	Lương Trường Thịnh 
	6
	Trung học cơ sở Tân Phú Tây
	23.Ngô Văn Cấn

	169
	Cao Tuấn Kiệt 
	6
	Trung học cơ sở Phước Mỹ Trung
	

	170
	Lê Phan Mỹ Văn
	7
	Trung học cơ sở Nhuận Phú Tân
	

	171
	Nguyễn Việt  Thành
	5
	Tiểu học Phước Mỹ Trung
	

	172
	Bùi Hoàng Vân Anh
	8
	Trung học cơ sở Phước Mỹ Trung
	

	173
	Đặng Minh Trí 
	11
	Trung học phổ thông Ngô Văn Cấn
	

	174
	Đặng Thị Mai Trâm
	7
	Trung học cơ sở Phước Mỹ Trung
	

	175
	Lê Thị Bảo Nhi
	  12
	Trung học phổ thông Chuyên  Bến Tre
	24. Đoàn T Điểm

	176
	Đỗ Huy Cát 
	10
	Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm
	

	177
	Phạm Trần Ngọc ThảoTrang
	  6
	Trung học cơ sở Đại Điền 
	

	178
	Lê  Bảo An
	 5
	Tiểu học Đại Điền
	

	179
	Phan Minh Thiện
	 5
	Tiểu học Đại Điền
	

	180
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	11
	Trung học phổ thông Chuyên Tiền Giang
	25.TTGDTX Châu Thành

	181
	Nguyễn Lê Thanh Tâm
	9
	Trung học cơ sở Tân Thạch
	

	182
	Nguyễn Song Mai Thy
	10
	Trung học phổ thông Chuyên  Bến Tre
	

	183
	Nguyễn Hồng Bảo Ân
	5
	Tiểu học Lương Quới
	26.TT GDTX Giồng Trôm

	184
	Trần Thanh Đăng
	5
	Tiểu học Châu Hòa
	

	185
	Nguyễn Ngọc Vân
	5
	Tiểu học Thị Trấn Giồng Trôm
	

	186
	Phan Thanh Hoàng Tuấn
	8
	Trung học cơ sở Thị trấn Ba Tri
	27.Phan Liêm

	187
	Bùi Tiến Đạt
	6
	Trung học cơ sở An Ngãi Trung
	28

Phan Ngọc Tòng


